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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
        Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và thực hiện theo yêu cầu.

Câu 1 (1 điểm): a) Chọn đáp án đúng 

A. Máy tính không thể giúp em học toán, học vẽ
B. Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè
C. Em không thể chơi trò chơi trên máy tính
b) Có mấy cách tắt máy tính ? 
	A. 1     
	B. 2                            
	C. 3                                
	D. 4  


Câu 2 (1 điểm): a) Trong phần mềm Paint, đâu là công cụ để vẽ hình chữ nhật?
	A. [image: image1.png]


                    
	B. [image: image2.png]


                        
	C.  [image: image3.png]


                      
	D. [image: image4.png]





b) Màn hình máy tính giúp em làm gì trong các công việc sau?
	A. Chơi trò chơi                 
	B. Học vẽ             
	C. Xem phim            
	D. Tất cả đáp án  


Câu 3 (1 điểm): a) Trong phần mềm Paint, đâu là công cụ để vẽ hình ngôi sao?
	A. [image: image5.png]


               
	 B.  [image: image6.png]


                          
	 C. [image: image7.png]


                           
	D. [image: image8.png]





b) Các phím Q, U, Y, R , P nằm ở hàng phím nào ?
A. Hàng phím cơ sở                              B. Hàng phím trên               
C. Hàng phím dưới                                D. Hàng phím số
Câu 4 (1 điểm): a) Phần mềm gõ chữ và số có biểu tượng nào sau đây?
A.   [image: image9.png]


                    B.  [image: image10.png]


                     C.  [image: image11.png]


                 D. [image: image12.png]



b) Để tắt máy tính đúng cách em thực hiện thao tác nào? 
A. Tắt công tắc trên thân máy tính.

B. Nháy chọn nút Start >> Power >> Shut down

C. Rút dây điện

D. Tắt công tắc trên màn hình máy tính

II. TỰ LUẬN (3 điểm):       
             Nối các phím cần gõ ở cột A tương ứng với vần tương ứng ở cột B
	T + U + A
	
	uya

	O + A + N + H
	
	ia

	O + A + I
	
	oanh

	U + Y + A
	
	tua

	I + A
	
	tua


II. THỰC HÀNH (3 điểm)

          Em hãy vẽ hình sau trong phần mềm paint 
[image: image13.png]


       
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN TIN HỌC LỚP 1

	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN
	TH
	TN
	TH
	TN
	TH
	TN
	TH
	TN
	TH

	Làm quen với máy tính
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	2.0
	

	Thực hành làm quen với chuột thông qua sử dụng phần mềm paint
	Số câu
	
	
	2
	
	1
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	0,5
	3
	
	
	1,5
	3.0

	Thực hành làm quen với bàn phím thông qua sử dụng phần mềm word
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	3
	
	
	0,5
	3.0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	2
	2
	
	
	8
	2

	
	Số điểm
	1.0
	
	2.0
	
	1
	6.0
	
	
	4.0
	6.0


